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TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÌNH MINH A 

 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 

MÔN: TOÁN LỚP 2 (Năm học 2015-2016) 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

Họ và tên: ………………………………………………….Lớp: ………………. 

 

Phần ghi điểm 

Bằng số: ……………………….. 

Bằng chữ: ……………………… 

Họ và tên, chữ ký của giáo khảo 

1. Giám khảo 1: …………………………… 

2. Giám khảo 2: …………………………… 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)  

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:  

Câu 1: Phép tính 27 + 46 có kết quả là:  

A. 53    B. 63   C. 73   D. 83 

Câu 2: Phép tính 80 - 23 có kết quả là:  

A. 57    B. 58   C. 59   D. 67 

Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kg có kết quả là:  

A. 32 kg   B. 42 kg  C. 32 kg  D. 42 kg 

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày:  

A. 31   B. 30   C. 29   D. 28 

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  
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32 + 19  71 - 54   29 + 9   63 - 5 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: (2 điểm) Tìm x :  

        a) x  -  55 = 45    b) x  +  49 = 90 

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 

        c) 28  +  x = 100     d) 64  -  x = 25 

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 

Bài 3: (3 điểm) Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can 

to đựng được bao nhiêu lít dầu?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ bên có:  

a) ………….. hình tam giác. 

Là hình: ……………………………. 

……………………………………… 

b) ………….. hình tứ giác. 

Là hình: ……………………………. 

……………………………………… 
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